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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết học kì II của chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 5 – Kết nối tri thức. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt. 

 

A. Kiểm tra đọc 

I. Đọc thành tiếng 

GV cho học sinh đọc một đoạn trong các bài tập đọc và trả lời một số câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc theo 

quy định. 

II. Đọc thầm văn bản sau: 

Hương mùi 

 Tôi nhớ cái ngày mình chừng mười một, mười hai tuổi. Chiều Hai tám Tết mẹ bảo tôi ra đồng, nhổ 

mùi về. Cánh đồng vụ đông xanh màu rau củ. Mùi già khiêm nhường, cánh hoa trắng nhỏ nhoi, lơi phơi trước 

gió. Nghe mẹ dặn, tôi chọn những cây mùi thật già, vì mùi càng già càng thơm. Tôi ôm bó mùi về mà người 

như được ướp bằng làn hương dìu dịu ấy. Năm nào cũng vậy, cứ chiều Ba mươi là mẹ làm mâm cỗ cúng tất 

niên. Tôi có nhiệm vụ rửa sạch mùi cho vào nồi, đổ ngập nước rồi cho lên bếp đun. Nồi mùi sôi sùng sục, 

hương thơm toả khắp ba gian nhà. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không quên được mùi hương ấy.  

 Chẳng biết tục tắm nước mùi vào ngày tất niên có tự bao giờ, nhưng mỗi dịp xuân về, nó lại làm tôi 

xao xuyến, bâng khuâng. Hương mùi mộc mạc như chính con người miền quê hiền lành, chất phác. Chiều Ba 

mươi Tết, cả không gian chòm xóm chưa bao giờ thơm đến thế. Bà tôi bảo tắm nước mùi là để tẩy sạch những 

cái không may trong năm, sáng mồng Một rửa mặt lá mùi là để chào đón năm mới tốt lành đang đến. 

 Mấy chục mùa xuân đi qua, tôi theo mẹ giữ nếp xưa: nấu nước mùi vào ngày tất niên. Các con tôi cũng 

vậy. Hôm dọn về nhà mới, dù mới Hai mươi Tết, các con vẫn nấu một nồi mùi to để nơi chân cầu thang. 

Hương thơm dịu dàng, thanh khiết lan toả khắp các tầng. Tôi thấy lòng mình thanh thản lạ... Ở thế kỉ hai mươi 

mốt này, có biết bao nhiêu loại dầu tắm, sữa tắm, hương thơm đa dạng đa màu. Nhưng với tôi, thứ nước mùi 

linh thiêng ấy đã ngấm vào da thịt từ thời thơ bé. 

(Theo Lê Phương Liên) 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Khi còn nhỏ, nhân vật "tôi" được giao nhiệm vụ gì trong ngày Ba mươi Tết? 

A. Chọn những cây mùi già. 



 

 

 

 

B. Cùng mẹ làm cỗ cúng tất niên. 

C. Rửa sạch mùi, cho vào nồi nước và đun lên.  

D. Ra đồng, nhổ mùi về. 

Câu 2. Câu nào nói về hương thơm của mùi già khi mới được nhổ về? 

A. Cả không gian chòm xóm chưa bao giờ thơm đến thế. 

B. Ôm bó mùi về mà người như được ướp hương. 

C. Hương thơm toả khắp ba gian nhà. 

D. Hương thơm dịu dàng thanh khiết lan toả các tầng. 

Câu 3. Mỗi dịp xuân về, tục tắm nước mùi khiến nhân vật "tôi" có suy nghĩ, cảm xúc thế nào? 

A. Không quên được hương mùi.  

B. Xao xuyến, bâng khuâng. 

C. Thấy lòng thanh thản lạ. 

D. Nhận ra hương mùi thật dịu dàng, thanh khiết. 

Câu 4. Vì sao nhiều thế hệ trong gia đình nhân vật "tôi" muốn giữ nếp nấu nước mùi vào ngày tất niên? 

A. Nước mùi già rất thơm. 

B. Nước mùi giúp tắm sạch. 

C. Nước mùi đã trở nên linh thiêng, gợi kí ức. 

D. Nước mùi có hương thơm dịu dàng, thanh khiết. 

Câu 5. Hai câu cuối của bài đọc muốn nói về điều gì? 

A. Sự bận rộn của ngày tất niên 

B. Sự no đủ trong những ngày Tết 

C. Cảnh đẹp ngày xuân 

D. Những dấu hiệu đặc trưng của ngày Tết 

Câu 6. Nêu chủ đề của bài đọc Hương mùi.  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Câu 7. Phát hiện lỗi liên kết câu có trong mỗi đoạn văn sau và chữa lại cho đúng: 

a. Hoa hồng thường được trồng làm cảnh. Sau đó, nhờ hương thơm đặc biệt, cánh hoa hồng còn được sử 

dụng để làm nước hoa. 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

b. Du khách đến Bồ Đào Nha thường bị lôi cuốn bởi những sắc màu rực rỡ. Đây là những vệt màu sáng tươi 

lung linh trên thân những con tàu. Đó còn là bầu trời ô dù bảy sắc cầu vồng rực lên dưới ánh nắng hiền hoà. 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  



 

 

 

 

Câu 8. Từ ngữ in đậm dưới đây thay thế cho từ ngữ nào? 

Đến Tây Bắc, bạn sẽ gặp những nghệ nhân người Mông thổi khèn nơi đỉnh núi mênh mang lộng gió. Hình 

bóng họ in trên nền trời xanh hệt như một tuyệt tác của thiên nhiên. 

A. những nghệ nhân người Mông thổi khèn 

B. những nghệ nhân người Mông 

C. người Mông 

D. những nghệ nhân 

Câu 9. Tìm từ ngữ lặp lại để liên kết các câu văn sau: 

a) Bé thích làm kĩ sư giống bố và thích làm cô giáo giống mẹ. Lại có lúc bé thích làm bác sĩ để chữa bệnh 

cho ông ngoại. 

b) Mùa hè đến, hoa phượng nở rộ. Mùa hè cũng là thời gian học sinh được nghỉ ngơi sau một năm học vất 

vả. 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Câu 10. Đặt một câu có từ “cánh” được dùng theo nghĩa chuyển. 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

B. Kiểm tra viết 

Đề bài: Viết bài văn tả một cảnh đẹp thiên nhiên nơi em ở. 

-------- Hết -------- 

 


